PHỤ LỤC

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thay thế Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP 
Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:

· Các nội dung thay thế đã hợp lý chưa? 

· Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đã hợp lý chưa?

· Các quy định về thủ tục đã đủ minh bạch, rõ ràng, thuận tiện cho việc áp dụng chưa?

Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây. 

Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo.
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	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách nhằm mục đích sinh lời.
- Đơn vị kinh doanh liên vận quốc tế là doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô trên tuyến vận chuyển có điểm đầu hoặc điểm cuối nằm trên lãnh thổ của một quốc gia khác.
- Trọng tải thiết kế của xe ô tô là số người (bao gồm hành khách, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe) hoặc khối lượng hàng hoá tối đa mà xe ô tô đó có thể chở được theo quy định của nhà sản xuất.
	

	Điều 4. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
	-Tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải xuất phát và kết thúc tại bến xe khách từ loại 1 đến loại 4
-Nội dung quản lý tuyến: Điều chỉnh tần suất chạy xe: quyết định bổ sung thêm đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trên tuyến khi hệ số sử dụng trọng tải bình quân khi xe xuất bến (tính theo lượng khách lên xe tại hai đầu bến) đạt trên 50%; cho phép đơn vị kinh doanh vận tải đang hoạt động trên tuyến được tăng tần suất chạy xe khi hệ số sử dụng trọng tải bình quân khi xe xuất bến của đơn vị kinh doanh vận tải (tính theo lượng khách lên xe tại hai đầu bến) đạt trên 50%; 
	

	Điều 5. Kinh doanh tải hành khách bằng xe buýt
	-Tuyến xe buýt không được vượt quá phạm vi 02 tỉnh liền kề; trường hợp điểm đầu hoặc điểm cuối của tuyến xe buýt thuộc đô thị đặc biệt thì không vượt quá phạm vi 03 tỉnh, thành phố.
- Tần suất chạy xe trên tuyến: giãn cách thời gian tối đa giữa các chuyến xe liền kề là 30 phút đối với các tuyến trong nội thành, nội thị; 45 phút đối với các tuyến khác.
	

	Điều 6. 
	Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi: Có thiết bị in hoá đơn kết nối với đồng hồ tính tiền trên xe; lái xe phải in hóa đơn tính tiền và trả cho hành khách.
	

	Điều 7. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
	- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng là kinh doanh vận tải không theo tuyến cố định và được thực hiện theo hợp đồng vận tải bằng văn bản giữa người kinh doanh vận tải và người thuê xe.
- Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và lái xe không được chở người không có trong danh sách hành khách; không được đón, trả khách ngoài các địa điểm ghi trong hợp đồng.

- Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và lái xe không được bán vé, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi xe dưới mọi hình thức.
	

	Điều 8. Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
	- Kinh doanh vận tải khách du lịch là kinh doanh vận tải không theo tuyến cố định và được thực hiện theo hợp đồng vận tải khách du lịch hoặc hợp đồng lữ hành bằng văn bản giữa người kinh doanh vận tải và người thuê xe.
- đơn đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch và lái xe không được đón thêm khách ngoài danh sách hành khách; không được đón, trả khách ngoài các địa điểm ghi trong hợp đồng.

- Đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch và lái xe không được bán vé, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi xe dưới mọi hình thức; không được tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo hình thức tuyến cố định.
	

	Điều 9. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
	- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải là việc sử dụng xe ô tô có trọng tải từ 1.500 kg trở xuống để vận chuyển hàng hóa và người thuê vận tải trả tiền cho lái xe theo đồng hồ tính tiền gắn trên xe.
- Kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng là việc sử dụng xe ô tô phù hợp để vận chuyển các loại hàng mà mỗi kiện hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá quy định nhưng không thể tháo rời ra được;

-Kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm là việc sử dụng xe ô tô để vận chuyển hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. Kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm phải có Giấy phép theo quy định của Chính phủ về danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
	

	Điều 10
	Giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hàng hóa trong việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt.
Trường hợp trong hợp đồng vận tải không có nội dung quy định về việc bồi thường hàng hoá hư hỏng, mất mát, thiếu hụt do lỗi của người kinh doanh vận tải hàng hoá và hai bên không thỏa thuận được mức bồi thường thì người kinh doanh vận tải hàng hoá bồi thường cho người thuê vận tải theo mức 50.000 (năm mươi nghìn) đồng Việt Nam cho một ki lô gam hàng hoá bị tổn thất.
	

	Điều 12. Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	-Về phương tiện
+ Trước  khi  hoạt  động  kinh  doanh  vận  tải  phải  có  đủ  số  lượng phương tiện theo Phương án kinh doanh đã đăng ký; phương tiện phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị, hộ kinh doanh vận tải (đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức có chức năng cho thuê tài sản) theo quy định của pháp luật;

+ Niêm yết trên xe đầy đủ các thông tin theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

- Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:

+ Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trọng tải thiết kế từ 30 người trở lên (bao gồm cả chỗ ngồi, chỗ đứng và giường nằm) phải có nhân viên phục vụ trên xe (trừ xe hợp đồng hàng ngày đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên đi làm, đi học);
- Về tổ chức, quản lý

+ Đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình xe ô tô phải trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng  và bố trí người theo dõi, giám  sát hoạt động của phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình;

+ Đơn vị kinh doanh liên vận quốc tế, vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ, vận tải hàng hóa sử dụng xe đầu kéo kéo sơ mi rơ mooc và xe ô tô vận tải hàng hóa có trọng tải từ 10 tấn trở lên, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có từ 5 xe ô tô kinh doanh trở lên phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.
+ Đơn vị kinh doanh vận tải phải xây dựng và áp dụng quy trình quản lý an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; đơn vị kinh doanh liên vận quốc tế, vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ, vận tải hàng hóa sử dụng xe đầu kéo kéo sơ mi rơ mooc và xe ô tô vận tải hàng hóa có trọng tải từ 10 tấn trở lên, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có từ 5 xe ô tô kinh doanh trở lên phải có chứng nhận bảo đảm an toàn giao thông trong hoat động kinh doanh vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
	

	Điều 13. Thiết bị giám sát hành trình của xe
	- Xe ô tô kinh doanh vận tải quốc tế, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách; xe kinh doanh vận tải công-ten-nơ; xe đầu kéo kéo sơ mi rơ mooc kinh doanh vận tải hàng hóa, xe taxi và các loại xe ô tô khác kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải từ 10 tấn trở lên phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe.
- Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây: Lưu giữ và truyền dẫn được các thông tin: hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe liên tục, thời gian lái xe trong 24 giờ của từng lái xe;

- Lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình:

+Đến ngày 01 tháng 01 năm 2015, đơn vị kinh doanh vận tải liên vận quốc tế phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe;

+Đến ngày 01 tháng 01 năm 2016 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, kinh doanh vận tải hàng háo bằng xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe.
	

	Điều 14. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
	- Xe được thiết kế và bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người khuyết tật, người già và những người cần được hỗ trợ phục vụ trong quá trình vận chuyển.
- Đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:

+ Đơn vị có trụ sở đặt tại địa bàn hành chính thuộc danh mục vùng cao, miền núi theo quy định của Chính phủ: từ 05 xe trở lên;
+ Đơn vị có trụ sở đặt tại các địa bàn hành chính còn lại: từ 10 xe trở lên;
	

	Điều 15. 
	Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt 

- Xe buýt hoạt động trên các tuyến có cự ly trên 60km phải bố trí ghế đảm bảo số lượng chỗ ngồi tối thiểu là 50% trọng tải thiết kế của xe.
	

	Điều 16. Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe taxi
	-Đơn vị vận tải taxi phải đăng ký và thực hiện sơn biểu trưng (logo) (không trùng với biểu trưng đã đăng ký của đơn vị vận tải trước đó) và số điện thoại giao dịch cho các xe thuộc đơn vị.
-Đơn vị vận tải taxi phải có trung tâm điều hành, đăng ký tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe.
	

	Điều 17. 
	Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và vận tải hành khách để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị 

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định này. Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm; xe ô tô chuyển đổi công năng không được vận tải khách du lịch.
	

	Điều 18. Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa
	Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau: Đơn vị có trụ sở đặt tại địa bàn hành chính thuộc danh mục vùng cao, miền núi theo quy định của Chính phủ: từ 03 (ba) xe trở lên; Đơn vị có trụ sở đặt tại các địa bàn hành chính còn lại: từ 05 (năm) xe trở lên.
	

	Điều 19. 
	Điều kiện kinh doanh liên vận quốc tế: Điểm đầu hoặc điểm cuối của tuyến vận tải hành khách cố định quốc tế trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải là bến xe khách từ loại 1 đến loại 4.
	

	Điều 20. Đối tượng cấp và nội dung Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	- Đối tượng cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Giấy phép): đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên, xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, xe công-ten-nơ.

- Nội dung Giấy phép gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp, mã ngành về vận tải);
- Xe kinh doanh vận tải hành khách, xe kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải từ 10 tấn trở lên, xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, xe chở công- ten-nơ phải được gắn phù hiệu hoặc biển hiệu.
	

	Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép
	- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận tương đương.

- Đơn vị kinh doanh vận tải liên vận quốc tế, vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi; đơn vị kinh doanh vận tải hành khách khác có số lượng phương tiện từ 5 xe trở lên; đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ,  xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và xe ô tô vận tải hàng hóa có trọng tải từ 10 tấn trở lên ngoài các quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 21 Nghị định này còn phải có thêm: Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách du lịch, vận tải hành khách theo hợp đồng phải bổ sung thêm bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải theo tiêu chuẩn của Bộ Giao thông vận tải.
	

	Điều 23. Thu hồi, tước quyền sử dụng Giấy phép
	Đơn vị, hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy phép khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Cố ý cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép
+ Kinh doanh loại hình vận tải không đúng theo Giấy phép

+ Bị tước Giấy phép nhưng khi hết thời hạn tước Giấy phép vẫn không khắc phục được các vi phạm là nguyên nhân bị tước Giấy phép

+ Trong một năm có 3 lần bị tước giấy phép có thời hạn
	


